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 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 640/QĐ-ĐHTB, ngày 14 tháng 12 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Thái Bình)

1. Tên học phần: Thẩm định dự án đầu tư          Mã học phần: 0101002204
2. Số tín chỉ:  2(2,0,4)
3. Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 4
4. Phân bổ thời gian

- Lên lớp: 30 tiết





+ Lý thuyết: 18 tiết  



+ Seminar/Bài tập: 10 tiết         



+ Kiểm tra: 2 tiết:  Số bài kiểm tra định kỳ: 2 bài

- Tự học: (30x2) = 60 tiết




5. Điều kiện tiên quyết: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô
6. Mục tiêu của học phần
6.1. Về kiến thức

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên phải nắm vững các vấn đề sau:


- Biết và hiểu rõ các nguyên lý, khái niệm, thuật ngữ chuẩn về quản lý dự án;


- Có kiến thức cơ bản về vòng đời dự án;


- Biết và hiểu các yếu tố được sử dụng cho việc phân tích và thẩm định một dự án đầu tư;


- Nắm vững các phương pháp phân tích và thẩm định dự án; trong đó có phân tích chi phí và lợi ích dự án


- Có kỹ năng thẩm định dự án thông qua ứng dụng các kiến thức được học vào phân tích và thẩm định một dự án cụ thể;


- Phát triển thêm kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình và khả năng tư duy độc lập. 

6.2. Về kỹ năng
- Vận dụng những kiến thức đã học vào công tác thiết lập, quản lý và thẩm định các dự án.

- Có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào các môn học tiếp theo và các công việc thực tiễn.

- Có các kỹ năng thu thập thông tin, kỹ năng tổng hợp, kỹ năng so sánh, phân tích, bình luận, đánh giá các vấn đề quản trị dự án.

- Có kỹ năng đề xuất, phân tích và bảo vệ dự án.

- Có kỹ năng và hành vi tích cực khi cộng tác, làm việc nhóm; 

- Có kỹ năng bình luận, thuyết trình trước công chúng;

6.3. Về năng lực tự chủ và tự chịu trách nhiệm
- Có ý thức đúng đắn, nghiêm túc và khách quan trong việc nhìn nhận được vai trò quan trọng của quản trị dự án đối với hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế.

- Có ý thức nghiên cứu khoa học trong các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản lý dự án.

- Có định hướng tích lũy kiến thức chuyên môn cho nghề nghiệp về sau ngay từ khi còn là sinh viên.

7. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần giới thiệu các cơ sở và yếu tố chính yếu cần phải dựa vào khi tiến hành phân tích và thẩm một dự án đầu tư dưới hai góc độ - quản lý vi mô và vĩ mô. Trong đó, hướng dẫn cụ thể các yếu tố cơ bản dùng trong phân tích và thẩm định dự án như thị trường, kỹ thuật, tài chính, kinh tế, xã hội và các yếu tố khác
8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Dự lớp: trên 80% số tiết học trên lớp
- Tham gia đầy đủ 2 bài kiểm tra, 1 bài thi kết thúc học phần

- Tự học: Nghiên cứu tài liệu và làm bài tập thảo luận trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên 

9. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính:
[1] Đại học Thái Bình (2017), Bài giảng Thẩm đ ịnh dự án đầu tư – Hệ Đại học

- Tài liệu khác:

[2] Hệ thống bài tập, bài tập tình huống, thảo luận, câu hỏi trắc nghiệm, hệ thống câu hỏi ôn tập. 

[3] PGS.TS.Nguyễn Bạch Nguyệt (2012), Giáo trình Lập dự án đầu tư, NXB Thống kê

[4] ] PGS.TS.Nguyễn Bạch Nguyệt, PGS.TS.Từ Quang Phương (2012), Giáo trình Kinh tế đầu tư, NXB Đại học Kinh tế quốc dân

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
Thực hiện theo Quyết định số 17/VBHN ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 57/2012/TT- BGDĐT về “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”; Quyết định số 337/QĐ - ĐHTB ngày 15 tháng 7 năm 2019 của trường Đại học Thái Bình ban hành “Quy chế đào tạo Đại học theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thái Bình”;

	STT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số
	Ghi chú

	1
	Điểm đánh giá giảng viên:
	Đánh giá nhận thức, thái độ thảo luận, chuyên cần, làm bài tập ở nhà.
	10%
	

	2
	Điểm kiểm tra định kỳ
	2 bài kiểm tra
	30%
	

	3
	Thi kết thúc học phần


	01 bài thi
	60%
	Thi: Tự luận
Thời gian thi: 60 phút


11. Thang điểm: Sử dụng thang điểm điểm 10 cho tất cả các hình thức đánh giá trong
học phần.

12. Nội dung chi tiết học phần
	CHƯƠNG 
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
(tiết)
	Thực hành (Bài tập / Thảo luận)
(tiết)
	Kiểm tra

(tiết)

	1 
	Một số vấn đề chung về đầu tư và dự án đầu tư
	3
	1
	

	2 
	Trình tự và nội dung nghiên cứu quá trình lập dự án đầu tư
	1
	
	

	3
	Nghiên cứu kỹ thuật – công nghệ của dự án đầu tư
	1
	
	

	4
	Nghiên cứu tài chính của dự án đầu tư 
	8
	7
	1

	5
	Nghiên cứu kinh tế - xã hội và môi trường của dự án đầu tư
	3
	1
	

	6
	Cơ sở pháp lý của việc thẩm định dự án đầu tư
	1
	1
	

	7
	Phương pháp và kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư
	1
	
	1

	Tổng cộng:
	18
	10
	2


13. Hình thức và nội dung từng tuần

	Hình thức tổ chức dạy học (HTTCDH)
	Nội dung
	Thời gian (tiết)
	Yêu cầu SV chuẩn bị và địa chỉ tư liệu
	Ghi chú

	Nội dung 1 (Tuần 1):

	Lý thuyết 
	CHƯƠNG 1: ĐỐI TƯỢNG Chương 1:  MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1.1 Đầu tư và hoạt động đầu tư vốn

1.1.1 Khái niệm đầu tư

1.1.2 Các loại đầu tư

1.1.3 Các hình thức đầu tư

1.1.4 Các giai đoạn đầu tư
	2
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, Hiệu quả và quản lý dự án nhà nước, Luật Đầu tư (nếu có) liên quan về đầu tư phát triển, đầu tư tài chính, đầu tư thương mại; đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp; đầu tư ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 1-5
	

	Tự học
	Chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 2 (Tuần 2):

	Lý thuyết 
	1.1.5 Vai trò của đầu tư

1.2 Dự án và dự án đầu tư

1.2.1 Dự án và những quan niệm về dự án

1.2.2 Dự án đầu tư
	1
	+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, Hiệu quả và quản lý dự án nhà nước (nếu có)  liên quan đến lạm phát; tốc độ tăng trưởng và phát triển kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Chuẩn bị nội dung thảo luận: Câu 1-10

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 6-8
	

	Thảo luận
	Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế

Tác động của đầu tư phát triển đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tới tiến bộ xã hội và môi trường
	1
	Thảo luận theo yêu cầu của giảng viên
	

	Tự học
	Chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 3 (Tuần 3)

	Lý thuyết 
	Chương 2: TRÌNH TỰ VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
2.1 Khái quát các bước nghiên cứu và hình thành một dự án đầu tư

2.1.1 Nghiên cứu phát hiện cơ hội đầu tư

2.1.2 Nghiên cứu tiền khả thi

2.1.3 Nghiên cứu khả thi

2.2 Trình tự nghiên cứu và lập dự án đầu tư khả thi

2.2.1 Xác định mục đích yêu cầu

2.2.2 Lập nhóm soạn thảo

2.2.3 Các bước tiến hành nghiên cứu

2.3 Phương pháp trình bày một dự án đầu tư khả thi

2.3.1 Bố cục thông thường của một dự án khả thi

2.3.2.Khái quát trình bày các phần của một dự án đầu tư khả thi

Chương 3: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

3.1. Vị trí của nghiên cứu kỹ thuật - công nghệ

3.2. Nội dung nghiên cứu kỹ thuật công nghệ

3.2.1. Mô tả sản phẩm của dự án

3.2.2. Xác định công suất của dự án


	2
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có) liên quan đến đầu tư cho khoa học công nghệ, cho phát triển nguồn nhân lực; đầu tư vốn...

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 9-16, 74, 75
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 4 (Tuần 4)
Lý thuyết 

Chương 4: NGHIÊN CỨU TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

4.1. Mục đích và tác dụng của nghiên cứu tài chính

4.2 Xác định tỷ suất tính toán và thời điểm tính toán

4.2.1 Xác định tỷ suất tính toán

4.2.2 Chọn thời điểm tính toán
1

- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có)  

- Làm bài tập Mục I: Xác định lãi suất bình quân, bài 1-3
Thảo luận

Theo yêu cầu của GV
1
Thảo luận theo yêu cầu của giảng viên

Tự học

Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới
4

Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
Nội dung 5 (Tuần 5)

	Lý thuyết 
	4.3 Nội dung nghiên cứu tài chính dự án đầu tư

4.3.1 Xác định tổng mức vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn của dự án

4.3.2 Lập các báo cáo tài chính dự kiến cho từng năm hoặc từng giai đoạn của đời dự án 

 
	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có)  

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: 44-59, 64

- Làm bài tập Mục II - Bài tập dòng tiền: Bài 1-33


	

	Thảo luận
	Theo yêu cầu của GV
	1
	Thảo luận theo yêu cầu của giảng viên
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 6 (Tuần 6)

	Lý thuyết 
	4.3.3 Giá trị tương đương của tiền
	1
	
	

	Bài tập
	Bài tập hiệu quả dự án đầu tư
	1
	Sinh viên làm bài tập được giao
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới 
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 7 (Tuần 7)

	Lý thuyết 
	4.3.4 Tính các chỉ tiêu phản ánh mặt tài chính của dự án

1.Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (Net Present Value- NPV)


	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có)  

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 22-24

- Làm bài tập Mục III: Bài 7,11,14
	

	Bài tập
	Bài tập hiệu quả dự án đầu tư
	1
	Sinh viên làm bài tập được giao
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới 
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 8 (Tuần 8)

	Lý thuyết 
	2.Chỉ tiêu giá trị tương lai thuần (Net Future Value-NFV)

3.Chỉ tiêu giá trị hiện tại hàng năm (Annual Value-AV)

4.Tỷ số lợi ích/chi phí (B/C)
	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có)  

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 22-24

- Làm bài tập Mục III: Bài 7,11,14
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Nội dung chương 1,2,3,4
	1
	Nội dung đã học và kiến thức thực tế
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới 
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 9 (Tuần 9)

	Lý thuyết 
	5.Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (Internal Rate of Return-IRR)


	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có)  

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 18, 27-33

- Làm bài tập Mục III: Bài 1-6, 8-10, 12, 13, 22
	

	Bài tập
	Bài tập hiệu quả dự án đầu tư
	1
	Sinh viên làm bài tập được giao
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 10 (Tuần 10) 

	Lý thuyết 
	6.Thời gian hoàn vốn đầu tư (T)

7.Chỉ tiêu điểm hòa vốn

8.Phân tích độ nhạy và rủi ro của dự án đầu tư
	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có)  

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 18, 27-33

- Làm bài tập Mục III: Bài 1-6, 8-10, 12, 13, 22
	

	Bài tập
	Bài tập hiệu quả dự án đầu tư
	1
	Sinh viên làm bài tập được giao
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 11 (Tuần 11)

	Lý thuyết 
	4.3.5 So sánh lựa chọn dự án đầu tư
	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có)  

- Trả lời câu hỏi trắc nghiệm: Câu 63

- Làm bài tập Mục III: Bài 16-21, 23-25
	

	Bài tập
	Bài tập hiệu quả dự án đầu tư
	1
	Sinh viên làm bài tập được giao
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 12 (Tuần 12)

	Lý thuyết 
	Chương 5: NGHIÊN CỨU KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

5.1 Lợi ích kinh tế – xã hội, môi trường và tác dụng của nghiên cứu kinh tế - xã hội và môi trường của dự án đầu tư.

5.2. Sự khác nhau giữa nghiên cứu tài chính và nghiên cứu kinh tế - xã hội

5.3 Các chỉ tiêu xác định ảnh hưởng của dự án đối với nền KTQD

5.3.1 Chỉ tiêu giá trị gia tăng

5.3.2 Vấn đề tạo công ăn việc làm của dự án
	2
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm tài liệu Đọc tài liệu Lập dự án đầu tư, (nếu có)  


	

	Tự học
	7.2 Căn cứ tiến hành thẩm định

Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới 
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 13 (Tuần 13)

	Lý thuyết 
	5.3.3 Tác động điều tiết thu nhập

5.3.4 Hiệu quả tiết kiệm ngoại tệ

5.3.5 Khả năng cạnh tranh quốc tế

5.4.Nghiên cứu ảnh hưởng của dự án đối với môi trường sinh thái
	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu tham khảo

+ Trả lời câu hỏi chương 7
	

	Thảo luận
	
	1
	Thảo luận theo yêu cầu của giảng viên
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 14 (Tuần 14)

	Lý thuyết 
	Chương 6: CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

6.1 Thẩm quyền quyết định đầu tư và cho phép đầu tư

6.2 Quy định về thẩm định dự án đầu tư

6.3 Nội dung quyết định đầu tư và cho phép đầu tư

6.4 Thay đổi nội dung dự án đầu tư


	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu tham khảo


	

	Thảo luận
	Các phương pháp đánh giá hồ sơ đấu thẩu phổ biến hiện nay
	1
	Thảo luận theo yêu cầu của giảng viên
	

	Tự học
	Ôn tập và chuẩn bị nội dung bài mới
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	

	Nội dung 15 (Tuần 15)

	Lý thuyết 
	Chương 7: PHƯƠNG PHÁP VÀ KỸ THUẬT THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ

7.1 Phương pháp thẩm định dự án đầu tư

7.1.1 Phương pháp so sánh các chỉ tiêu

7.1.2 Phương pháp thẩm định theo trình tự

7.1.3 Thẩm định dựa trên phân tích độ nhạy

7.2 Kỹ thuật thẩm định
	1
	- Chuẩn bị và đọc trước:

+ Nội dung bài học trong giáo trình chính.

+ Đọc thêm nội dung liên quan trong tài liệu tham khảo

+ Trả lời câu hỏi chương 9
	

	Kiểm tra – Đánh giá
	Nội dung chương 5,4,7
	1
	Nội dung đã học và kiến thức thực tế
	

	Tự học
	Ôn tập
	4
	Sinh viên chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên
	


14. Nguồn lực giảng dạy học phần

14.1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Phòng học: Lý thuyết


- Trang thiết bị: Máy chiếu, âm thanh, máy tính

14.2. Giảng viên giảng dạy
	TT
	Học hàm, học vị. Họ và tên
	Điện thoại
	Email

	1
	Ths. Nguyễn Thị Hoa
	0962.012.562
	nguyenhoakt45b@gmail.com

	2
	Ths. Vũ Thị Thanh
	0936.444.408
	thanhvt1902@gmail.com
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15. Các quy định chung
	Cam kết của giảng viên
	Giảng đúng kế hoạch giảng dạy, đúng đề cương chi tiết học phần và đúng thời lượng tiết học, thời gian quy định

	Quy định về tham dự lớp học
	Trang phục theo quy định của Trường, Khoa; có giáo trình, tài liệu môn học

	Quy định về hành vi trong lớp học
	Nghiêm túc, tích cực

	Quy định về học vụ
	Làm đầy đủ các yêu cầu của giảng viên.

	Các quy định khác
	Thực hiện đúng quy tắc ứng xử của Trường


Thái Bình, ngày 10 tháng 08 năm 2019
	TRƯỞNG KHOA

TS. Phạm Thị Ánh Nguyệt
	TRƯỞNG BỘ MÔN





